
LỊCH KHẢO SÁT SINH VIÊN NGÀY 14/01/2019

	Stt
	Giáo viên đứng lớp
	Tiết
	Phòng
	Lớp
	Thời gian

	BUỔI SÁNG

	1
	Cô Thư
	1 - 5
	H1.2 - 03
	18T4-TKW
	7h30 – 8h30

	2
	Thầy  Xuyên
	1 - 6
	F1.2 - 04
	16CĐ - TM1
	9h15 – 10h15

	3
	Thầy Khánh
	1 - 6
	H1.3 - 04
	16CĐ – TW
	10h45 – 11h45

	4
	Cô Chi
	3 - 6
	H1.3 - 03
	18T4-TKĐ2
	Dự phòng

	BUỔI CHIỀU

	5
	Thầy Đoàn
	7 - 10
	H1.3 - 05
	18T4-CMT2
	13h00 – 14h00

	6
	Cô Thuỷ
	7 - 11
	H1.3 - 03
	18C1-LTM2
	14h40 – 15h40

	7
	Thầy  Xuyên
	7 - 12
	F1.2 - 05
	16CĐ – TM2
	16h20 – 17h20

	8
	Thầy  Khoa
	7 - 12
	H1.3 - 04
	18T4-LTM2
	Dự phòng




LỊCH KHẢO SÁT SINH VIÊN NGÀY 15/01/2019

	Stt
	Giáo viên đứng lớp
	Tiết
	Phòng
	Lớp
	Thời gian

	BUỔI SÁNG

	1
	Cô Thái
	1 – 6
	H1.2-03
	17T4-LTM1
	7h30 – 8h30

	2
	Cô Hồng
	1 -5
	H1.2-04
	18C1-THU
	9h15 – 10h15

	3
	Thầy Đoàn
	1 -6,
	H1.3-05
	18T4-QTM1
	Dự phòng

	BUỔI CHIỀU

	5
	Thầy Đôn
	7 -12
	H1.2-04
	17T4-QTM1
	13h00 – 14h00

	6
	Thầy Khánh
	7 -11
	F1.2-05
	16CĐ-TP
	[bookmark: _GoBack]14h40 – 15h40

	7
	Cô Thư
	10 -12
	H1.2-03
	18T4-TKW
	Dự phòng





